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CHUYÊN NGÀNH MÃ SỐ SỐ NĂM ĐT

1 Nguyễn Thái Bình 21.02.1983Chẩn đoán hình ảnh 62720166 3 năm

2 Nguyễn Thị Hiền 08.03.1984Da liễu 62720152 3 năm

3 Nguyễn Thị Hồng Gấm 10.09.1983Dị ứng và miễn dịch 62720109 3 năm

4 Nguyễn Thị Mỹ Thành 17.01.1983Dị ứng và miễn dịch 62720109 3 năm

5 Lâm Văn Tuấn 21.10.1970Dịch tễ học 62720117 4 năm

6 Nguyễn Thùy Linh 24.11.1979Dinh dưỡng 62720303 4 năm

7 Nguyễn Anh Hưng 20.12.1981Gây mê hồi sức 62720121 4 năm

8 Nguyễn Thị Thanh Huyền 07.05.1978Gây mê hồi sức 62720121 3 năm

9 Đặng Hải Dũng 03.03.1977Giải phẫu người 62720104 3 năm

10 Đinh Việt Bắc 04.09.1981Giải phẫu bệnh và pháp y 62720105 4 năm

11 Ngô Thị Minh Hạnh 21.10.1980Giải phẫu bệnh và pháp y 62720105 3 năm

12 Phạm Thị Hân 02.05.1982Giải phẫu bệnh và pháp y 62720105 3 năm

13 Nguyễn Sỹ Lánh 02.09.1976Giải phẫu bệnh và pháp y 62720105 3 năm

14 Phạm Văn Tuyến 02.02.1977Giải phẫu bệnh và pháp y 62720105 3 năm

15 Trần Thị Ngọc Anh 23.01.1976Hóa sinh y học 62720112 3 năm

16 Trần Thị Thúy Hằng 29.10.1981Hóa sinh y học 62720112 3 năm

17 Vũ Thị Minh Hiền 22.06.1967Hóa sinh y học 62720112 3 năm

18 Nguyễn Thị Ngọc Lan 31.12.1985Hóa sinh y học 62720112 3 năm

19 Tôn Thất Ngọc 08.06.1981Hóa sinh y học 62720112 3 năm

20 Bùi Thị Minh Phượng 10.10.1983Hóa sinh y học 62720112 3 năm

21 Nguyễn Thị Thơm 25.07.1968Hóa sinh y học 62720112 3 năm

22 Hoàng Hải Yến 02.10.1972Hóa sinh y học 62720112 3 năm

23 Hoàng Thị Yến 24.04.1974Hóa sinh y học 62720112 4 năm

24 Mai Văn Cường 19.02.1983Hồi sức CC và chống độc 62720122 3 năm

25 Nguyễn Tuấn Đạt 24.02.1984Hồi sức CC và chống độc 62720122 3 năm
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26 Trần Thị Hương Giang 14.11.1973Hồi sức CC và chống độc 62720122 3 năm

27 Đinh Thị Thu Hương 20.09.1971Hồi sức CC và chống độc 62720122 3 năm

28 Đào Việt Phương 05.06.1985Hồi sức CC và chống độc 62720122 3 năm

29 Phạm Thế Thạch 24.02.1982Hồi sức CC và chống độc 62720122 3 năm

30 Nguyễn Vũ Bảo Anh 07.01.1983Huyết học và truyền máu 62720151 3 năm

31 Hoàng Thị Thúy Hà 12.07.1978Huyết học và truyền máu 62720151 3 năm

32 Nguyễn Văn Hưng 30.10.1976Huyết học và truyền máu 62720151 3 năm

33 Hàn Viết Trung 21.08.1981Huyết học và truyền máu 62720151 3 năm

34 Hoàng Thủy 15.03.1975Lao 62720150 4 năm

35 Nguyễn Đăng Bảo 04.11.1967Ngoại tiêu hóa 62720125 4 năm

36 Lê Công Bình 09.04.1982Ngoại tiêu hóa 62720125 4 năm

37 Trịnh Quốc Đạt 12.05.1982Ngoại tiêu hóa 62720125 3 năm

38 Hoàng Minh Đức 23.01.1985Ngoại tiêu hóa 62720125 3 năm

39 Nông Thái Sơn Hà 11.08.1982Ngoại tiêu hóa 62720125 3 năm

40 Quách Văn Kiên 16.04.1983Ngoại tiêu hóa 62720125 3 năm

41 Đỗ Mạnh Toàn 25.01.1979Ngoại tiêu hóa 62720125 3 năm

42 Hà Mạnh Cường 30.11.1978Ngoại thận và tiết niệu 62720126 3 năm

43 Vũ Trung Kiên 03.08.1977Ngoại thận và tiết niệu 62720126 3 năm

44 Nguyễn Văn Phước 29.04.1982Ngoại thận và tiết niệu 62720126 3 năm

45 Nguyễn Thành Vinh 29.04.1982Ngoại thận và tiết niệu 62720126 3 năm

46 Châu Văn Việt 13.08.1983Ngoại thận và tiết niệu 62720126 3 năm

47 Dương Trung Kiên 14.07.1979Ngoại thần kinh sọ não 62720127 3 năm

48 Trần Trung Kiên 30.06.1984Ngoại thần kinh sọ não 62720127 3 năm

49 Dương Mạnh Chiến 02.11.1984Chấn thương chỉnh hình và tạo hình 62720129 3 năm

50 Vũ Duy Dũng 26.08.1975Chấn thương chỉnh hình và tạo hình 62720129 4 năm

51 Nguyễn Xuân Diễn 02.09.1979Chấn thương chỉnh hình và tạo hình 62720129 3 năm

52 Trần Quốc Lâm 20.05.1977Chấn thương chỉnh hình và tạo hình 62720129 3 năm

53 Nguyễn Tiến Ngọc 02.05.1984Chấn thương chỉnh hình và tạo hình 62720129 3 năm

54 Nguyễn Khắc Tráng 09.05.1965Chấn thương chỉnh hình và tạo hình 62720129 3 năm

55 Phạm Ngọc Trưởng 10.07.1978Chấn thương chỉnh hình và tạo hình 62720129 3 năm

56 Hoàng Thị Phú Bằng 17.08.1975Nội tim mạch 62720141 3 năm

57 Đoàn Đức Dũng 26.02.1985Nội tim mạch 62720141 3 năm

58 Nguyễn Thị Minh Lý 06.03.1984Nội tim mạch 62720141 3 năm



59 Nguyễn Mạnh Quân 14.05.1983Nội tim mạch 62720141 3 năm

60 Nguyễn Thị  Hiền 06.12.1983Nội xương khớp 62720142 3 năm

61 Trần Thị Thu Huyền 04.12.1980Nội xương khớp 62720142 3 năm

62 Tạ Thị Hương Trang 19.07.1982Nội xương khớp 62720142 3 năm

63 Nguyễn Hoài Nam 20.04.1980Nội tiêu hóa 62720143 3 năm

64 Nguyễn Thế Phương 04.11.1981Nội tiêu hóa 62720143 3 năm

65 Nguyễn Tiến Dũng 19.04.1077Nội hô hấp 62720144 3 năm

66 Lê Nhật Huy 20.09.1978Nội hô hấp 62720144 3 năm

67 Nguyễn Thị Thúy Hằng 11.06.1976Nội tiết 62720145 3 năm

68 Nguyễn Thị Tâm 26.12.1977Nội tiết 62720145 3 năm

69 Trần Minh Hà 09.11.1984Nhãn khoa 62720157 3 năm

70 Nguyễn Tuấn Thanh Hảo 29.03.1976Nhãn khoa 62720157 3 năm

71 Nguyễn Minh Phú 06.09.1985Nhãn khoa 62720157 3 năm

72 Trần Khánh Sâm 20.12.1973Nhãn khoa 62720157 3 năm

73 Nguyễn Thị Vân Anh 16.09.1983Nhi khoa 62720135 3 năm

74 Thái Bằng Giang 02.11.1972Nhi khoa 62720135 3 năm

75 Đỗ Thị Hạnh 15.11.1980Nhi khoa 62720135 3 năm

76 Đào Hữu Nam 22.12.1980Nhi khoa 62720135 3 năm

77 Đặng Văn Thức 27.07.1981Nhi khoa 62720135 3 năm

78 Nguyễn Văn Tùng 26.10.1979Nhi khoa 62720135 3 năm

79 Nguyễn Hoàng Yến 13.12.1981Nhi khoa 62720135 3 năm

80 Nguyễn Ngọc Anh 03.10.1981Răng - Hàm - Mặt 62720601 4 năm

81 Nguyễn Thị Phương Anh 24.09.1969Răng - Hàm - Mặt 62720601 3 năm

82 Nguyễn Thị Vân Anh 18.11.1974Răng - Hàm - Mặt 62720601 3 năm

83 Phùng Thị Thu Hà 18.05.1977Răng - Hàm - Mặt 62720601 4 năm

84 Vũ Duy Hưng 17.10.1974Răng - Hàm - Mặt 62720601 3 năm

85 Đồng Thị Mai Hương 16.01.1979Răng - Hàm - Mặt 62720601 3 năm

86 Nguyễn Hoàng Oanh 01.01.1983Răng - Hàm - Mặt 62720601 4 năm

87 Đinh Văn Sơn 12.07.1981Răng - Hàm - Mặt 62720601 3 năm

88 Tạ Trung Sơn 14.01.1971Răng - Hàm - Mặt 62720601 3 năm

89 Lưu Văn Tường 10.03.1978Răng - Hàm - Mặt 62720601 4 năm

90 Nguyễn Thanh Bình 04.08.1974Tai - Mũi - Họng 62720155 3 năm

91 Khiếu Hữu Thanh 05.08.1984Tai - Mũi - Họng 62720155 3 năm



92 Trịnh Thị Bích Huyền 05.02.1977Tâm thần 62720148 3 năm

93 Nguyễn Thị Thanh Bình 07.07.1982Thần kinh 62720147 3 năm

94 Trần Văn Tú 20.09.1971Thần kinh 62720147 3 năm

95 Vũ Minh Điền 30.07.1982Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới 62720153 3 năm

96 Thân Mạnh Hùng 12.05.1982Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới 62720153 3 năm

97 Đinh Xuân Cường 18.04.1972Ung thư 62720149 3 năm

98 Nguyễn Thanh Hùng 31.10.1980Ung thư 62720149 4 năm

99 Nguyễn Quang Hưng 19.04.1977Ung thư 62720149 4 năm

100 Nguyễn Thị Thu Hường 02.02.1984Ung thư 62720149 3 năm

101 Lê Thị Thu Nga 19.08.1983Ung thư 62720149 4 năm

102 Vũ Thanh Phương 04.10.1973Ung thư 62720149 3 năm

103 Nguyễn Thái Sơn 14.01.1976Ung thư 62720149 4 năm

104 Lê Thị Khánh Tâm 22.12.1978Ung thư 62720149 3 năm

105 Lê Quốc Tuấn 30.01.1980Ung thư 62720149 3 năm

106 Hàng Quốc Tuấn 20.02.1977Ung thư 62720149 3 năm

107 Đào Văn Tú 11.03.1985Ung thư 62720149 3 năm

108 Hoàng Trọng Tùng 13.03.1974Ung thư 62720149 3 năm

109 Lưu Thị Vũ Nga 12.02.1974Vi sinh y học 62720115 3 năm

110 Ngô Trí Hiệp 05.02.1976Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế 62720164 4 năm

111 Tạ Đăng Quang 09.04.1985Y học cổ truyền 62720201 3 năm

112 Vũ Thị Huyền 27.07.1985Y sinh học di truyền 62720111 3 năm

113 Trần Lan Anh 01.11.1971Y tế công cộng 62720301 4 năm

114 Bùi Vũ Bình 01.05.1979Y tế công cộng 62720301 3 năm

115 Phùng Thị Phương 06.04.1988Y tế công cộng 62720301 3 năm

116 Đỗ Minh Trí 21.02.1971Y tế công cộng 62720301 4 năm

117 Lê Xuân Thủy 08.03.1976Y tế công cộng 62720301 3 năm

118 Vũ Đức Việt 01.02.1976Y tế công cộng 62720301 3 năm

(Ấn định danh sách nghiên cứu sinh năm 2015 của Trường Đại học Y Hà Nội có 118 người)./.


